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1 Đặng Thị Hoè 20/11/1986 Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh 042186014514 649 36 157,7 432.000.000 86.400.000 900.000.000

2 Trần Minh Nuôi 05/01/1955 Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh 042055006307 650 36 190 521.000.000 104.200.000 969.000.000

3 Trần Thị Minh Châu 30/08/1952 Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh 042152012248 651 36 190 521.000.000 104.200.000 969.000.000

4 Nguyễn Thị Hiệp
12/11/1995 Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 042195012075 652

36 190 521.000.000 104.200.000 985.000.000

5 Nguyễn Đình Hiền
20/06/1967 Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh 042067005108 653

36 190 521.000.000 104.200.000
937.000.000

6 Lê Thị Hà Trang
02/09/1996 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh

042196004128
654

36 190 521.000.000 104.200.000 969.000.000

7 Trần Thị Minh Châu 30/08/1952 Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh 042152012248 655 36
190 521.000.000 104.200.000 969.000.000

8 Đặng Xuân Tuần 02/10/1957  Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 183057108 656 36 190 521.000.000 104.200.000 937.000.000

9 Trần Minh Nuôi 05/01/1955 Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh 042055006307 657 36 190 521.000.000 104.200.000 969.000.000

10 Nguyễn Thị Phương 12/04/1999  Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 042199008411 658 36 157,7 432.000.000 86.400.000 822.000.000

11 Lê Xuân Đồng 27/08/1965 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh 042065006588 659 36 171 469.000.000 93.800.000 919.000.000

12 Trần Văn Chiển 10/08/1983 Xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên 042083012229 660 36 171 469.000.000 93.800.000 919.000.000

(Kèm theo Quyết định số  8829/QĐ-UBND ngày  15/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN KỲ ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 

Kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Quy hoạch khu dân cư thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 

(Phiên công bố giá ngày 14/12/2023)
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13 Nguyễn Thị Nga 07/07/1988 Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 042188005908 661 36 171 469.000.000 93.800.000 829.000.000

14 Nguyễn Thị Nga 07/07/1988 Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 042188005908 663 36 152,2 420.000.000 84.000.000 823.000.000

15 Nguyễn Văn Phúc 20/06/1969 Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 042069013643 664 36 152,2 420.000.000 84.000.000 693.000.000

16 Lê Thị Hà Giang       06/01/2000 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh 042300010949 665 36 171 469.000.000 93.800.000 889.000.000

17 Lê Thị Hà Giang 06/01/2000 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh 042300010949 666 36 171 469.000.000 93.800.000 889.000.000

18 Lê Thị Hà Trang 02/09/1996 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh 042196004128 667 36 171 469.000.000 93.800.000 949.000.000

19 Hồ Thị Thơm 18/08/1996  Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 042196002219 668 36 171 469.000.000 93.800.000 949.000.000

20 Phạm Quang Khánh 10/11/1998  Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 042098012504 669 36 225 617.000.000 123.400.000 1.092.000.000

21 Nguyễn Thị Tuyết Anh 17/03/1998 Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 042198007770 670 36 225 617.000.000 123.400.000 1.168.000.000

22 Trần Minh Nuôi 05/01/1955 Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh 042055006307 671 36 225 617.000.000 123.400.000 1.168.000.000

23 Nguyễn Tiến Hưởng 20/05/1974 Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 042074008039 672 36 225 617.000.000 123.400.000 1.168.000.000

24 Phạm Quang Khánh 10/11/1998  Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 042098012504 673 36 205 566.000.000 113.200.000 1.161.000.000

25 Nguyễn Thị Nga 07/07/1988 Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 042188005908 674 36 237,6 706.000.000 141.200.000 904.000.000

26 Nguyễn Thị Nga 07/07/1988 Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 042188005908 675 36 251,8 690.000.000 138.000.000 858.000.000

27 Nguyễn Thị Hồng 28/07/1973 Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 042173014478 676 36 245,3 672.000.000 134.400.000 987.000.000

28 Hồ Thị Thơm 18/08/1996  Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 042196002219 677 36 239 655.000.000 131.000.000 1.095.000.000

29 Trần Thị Dung 14/04/1974 Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh 042174013277 678 36 232,5 637.000.000 127.400.000 837.000.000
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30 Lê Đức Thành 10/06/1977

Thị trấn Văn Điển, 

huyện Thanh Trì, HN 001077030522 679 36 250,9 692.000.000 138.400.000 713.000.000

31 Lê Đức Thành 10/06/1977

Thị trấn Văn Điển, 

huyện Thanh Trì, HN 001077030522 680 36 252 638.000.000 127.600.000 658.000.000

32 Lê Đức Thành 10/06/1977

Thị trấn Văn Điển, 

huyện Thanh Trì, HN 001077030522 681 36 250,9 692.000.000 138.400.000 713.000.000

33 Lê Đức Thành 10/06/1977

Thị trấn Văn Điển, 

huyện Thanh Trì, HN 001077030522 682 36 256,9 763.000.000 152.600.000 786.000.000

34 Lê Đức Thành 10/06/1977

Thị trấn Văn Điển, 

huyện Thanh Trì, HN 001077030522 683 36 250,8 687.000.000 137.400.000 708.000.000

35 Nguyễn Thị Nga 07/07/1988 Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 042188005908 684 36 242,3 720.000.000 144.000.000 1.006.000.000

36 Lê Thị Hà Trang 02/09/1996 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh 042196004128 686 36 216 546.000.000 109.200.000 699.000.000

37 Nguyễn Thị Nga 07/07/1988 Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 042188005908 687 36 164,9 455.000.000 91.000.000 497.000.000

38 Lê Đức Thành 10/06/1977

Thị trấn Văn Điển, 

huyện Thanh Trì, HN 001077030522 688 36 180 455.000.000 91.000.000 469.000.000

39 Lê Đức Thành 10/06/1977

Thị trấn Văn Điển, 

huyện Thanh Trì, HN 001077030522 689 36 180 455.000.000 91.000.000 469.000.000

Tổng 7892,7 21.652.000.000 4.330.400.000 34.441.000.000








